UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỈNH PHÚ THỌ

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          ––––––––––                                              –––––––––––––––––––––––– ———     


Số: 2554/QĐ-UBND 

      Phú Thọ, ngày 26 tháng  10 năm 2015
QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

quản lý và đăng ký hộ tịch ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã”.





 
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 19 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 1489/KH-UBND ngày 12/5/2010 của UBND tỉnh về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 – 2015;


Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 111/TTr-STP ngày 25/9/2015; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 274/TTr-SKH&ĐT ngày 15/10/2015,
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt kèm theo quyết định này Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và đăng ký hộ tịch ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã”.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.                                                                                                                                       

	Nơi nhận:
- Như​ điều 2;

- TTTU, HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- CVP, các PVP; 

- L​ưu: VT, NC1 (35b).
	KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 Nguyễn Đình Cúc

	ỦY BAN NHÂN DÂN

 tØnh Phó Thä


Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


Phó Thä, ngµy         th¸ng  10  n¨m 2015
              
	


ĐỀ ÁN 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ 

VÀ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH Ở 3 CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ

(Ban hành kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày    /10/2015

 của UBND tỉnh Phú Thọ)


 
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Công tác quản lý và đăng ký hộ tịch có vai trò quan trọng trong quá trình quản lý nhà nước và bảo đảm quyền nhân thân của mỗi cá nhân, liên quan đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Hoạt động quản lý hộ tịch đã góp phần tích cực trong xây dựng một nền hành chính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân.

Tuy nhiên, hiện nay, trên địa bàn tỉnh phương thức đăng ký hộ tịch chủ yếu được thực hiện bằng phương pháp thủ công; ghi bằng tay và lưu sổ giấy với khối lượng hồ sơ lưu trữ rất lớn. Hoạt động tra cứu thông tin hộ tịch theo phương pháp thủ công cũng là nguyên nhân dẫn đến yêu cầu cấp giấy tờ hộ tịch hay xác nhận các thông tin liên quan đến hộ tịch của người dân không được đáp ứng kịp thời và còn sai lệch thông tin. 

Từ thực tiễn trên, công tác quản lý đặt ra yêu cầu cấp thiết về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và đăng ký hộ tịch. Việc triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và đăng ký hộ tịch ở ba cấp (tỉnh, huyện, xã) là rất cần thiết, nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử trên phạm vi toàn tỉnh và là nền tảng để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đáp ứng được yêu cầu của nền hành chính hiện đại. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và đăng ký hộ tịch sẽ trở thành nhân tố quan trọng tác động tích cực đến an ninh, trật tự và sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ ÁN

- Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13;

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11; 

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

- Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước;

- Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

- Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

- Quyết định 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng CNTT;

- Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND ngày 23/9/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ;

- Kế hoạch số 1489/KH-UBND ngày 12/5/2010 của UBND tỉnh về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 – 2015;

III. NỘI DUNG ĐỀ ÁN
1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung: 

Ứng dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh; hình thành cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tập trung, có sự quản lý thống nhất 3 cấp tỉnh, huyện, xã; bảo đảm bí mật thông tin cá nhân, đáp ứng yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính, từng bước hiện đại hóa công tác đăng ký hộ tịch, tiến tới đăng ký trực tuyến; bảo đảm kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh.

b)  Mục tiêu cụ thể

Hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý hộ tịch thống nhất và nguồn nhân lực tại cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch tại 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

Đăng ký thông tin hộ tịch mới bằng phần mềm quản lý hộ tịch; từng bước cập nhật thông tin từ cơ sở dữ liệu giấy trước đây vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (số hoá, nhập dữ liệu hộ tịch từ các sổ giấy hiện đang được lưu trữ tại các địa phương).

Cung cấp, trao đổi thông tin hộ tịch điện tử giữa các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch; hiện đại hóa công tác đăng ký và cấp các giấy tờ hộ tịch (đăng ký hộ tịch trực tuyến theo từng cấp độ đáp ứng công cuộc cải cách thủ tục hành chính).

Kết nối, chia sẻ dữ liệu thông tin từ cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử của tỉnh Phú Thọ với cơ sở dữ liệu hộ tịch quốc gia và các cơ sở dữ liệu hộ tịch chuyên ngành khác có liên quan.

2. Yêu cầu

Phần mềm đăng ký hộ tịch phải đáp ứng mọi yêu cầu đăng ký hộ tịch và cấp giấy tờ hộ tịch cho người dân và cơ quan, tổ chức có yêu cầu theo Luật Hộ tịch; có khả năng đăng ký hộ tịch trực tuyến đủ cấp độ theo lộ trình cụ thể; có khả năng kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu điện tử chuyên ngành khác; đáp ứng yêu cầu quản lý, tra cứu, khai thác sử dụng của ba cấp (tỉnh, huyện, xã); bảo đảm an ninh và bảo mật thông tin, bí mật đời tư cá nhân, sự an toàn cho toàn bộ cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; kết nối được với các phần mềm đăng ký hộ tịch hiện có tại các địa phương (phần mềm đăng ký hộ tịch tại các địa phương cần được chỉnh sửa để hợp chuẩn, kết nối được với phần mềm mới mà không bắt buộc phải thay thế mới).

3. Nhiệm vụ

Khảo sát, đánh giá về cơ sở vật chất, hạ tầng và phần mềm hiện có phục vụ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch. Xây dựng phương án chuyển đổi, tích hợp dữ liệu tại các cơ quan đăng ký hộ tịch đã có ứng dụng phần mềm quản lý hộ tịch vào cơ sở dữ liệu hộ tịch của phần mềm mới (tại các địa bàn đã sử dụng phần mềm đăng ký hộ tịch điện tử, có dữ liệu hộ tịch điện tử), chỉnh sửa các hệ thống phần mềm đang sử dụng bảo đảm tính tương thích, kết nối với hệ thống phần mềm mới. Xây dựng phương án đầu tư và mua sắm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống phần mềm quản lý hộ tịch đến 3 cấp tỉnh, huyện và xã. Đào tạo, tập huấn sử dụng phần mềm hộ tịch, cập nhật, khai thác, sử dụng phần mềm hộ tịch. Xây dựng quy định về việc kết nối, chia sẻ, cung cấp, trao đổi thông tin của hệ thống phần mềm hộ tịch; phân cấp, phân quyền khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu của hệ thống phần mềm hộ tịch; bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin của hệ thống phần mềm hộ tịch. (hoàn thành trước năm 2017).

Thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ tịch mới bằng phần mềm hộ tịch, thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan đăng ký và quản lý hộ tịch. Tập trung số hoá, cập nhật toàn bộ dữ liệu hộ tịch giấy hiện đang được lưu trữ tại các địa phương để từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn tỉnh, phục vụ tốt công tác quản lý và đăng ký hộ tịch (Tiếp tục thực hiện sau năm 2017). 

4. Giải pháp thực hiện

Việc lựa chọn phần mềm hộ tịch theo đúng quy định tại Quyết định số 169/2006/QĐ–TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 17/07/2006  quy định về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

Tiếp tục sử dụng, nâng cấp thiết bị sẵn có tại các cơ quan đăng ký hộ tịch, bảo đảm kế thừa, tiết kiệm chi phí đầu tư; chỉ trang bị mới trong trường hợp thực sự cần thiết; bảo đảm trang bị cho mỗi cơ quan đăng ký hộ tịch thiết bị tin học đồng bộ gồm máy vi tính, máy in, kết nối mạng Internet và thiết bị khác để phục vụ riêng cho công tác hộ tịch. 

Ưu tiên sử dụng giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin của nhà cung cấp có kinh nghiệm, khả năng về kỹ thuật và nguồn vốn để cung cấp đồng bộ, gồm phần mềm đăng ký hộ tịch điện tử, máy chủ trung tâm dữ liệu, đào tạo/bồi dưỡng người sử dụng, duy tu, bảo trì dài hạn và bảo đảm an toàn thông tin cho từng bản ghi dữ liệu cũng như sự an toàn cho toàn bộ hệ thống.


Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch (ở cả ba cấp tỉnh, huyện, xã), kể cả về chuyên môn, nghiệp vụ hộ tịch và kiến thức tin học, kỹ năng sử dụng phần mềm, quản trị hệ thống, bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu.

Xây dựng quy chế khai thác và vận hành hệ thống nhằm đảm bảo cho hệ thống hoạt động hiệu quả, cung cấp thông tin kịp thời phục vụ điều hành quản lý. Quy chế này gồm: Quy chế chặt chẽ về hoạt động nghiệp vụ nhập dữ liệu, điều chỉnh, kết xuất dữ liệu của các đơn vị cấp dưới, các đơn vị cấp trên; vai trò của lãnh đạo trong vận hành hệ thống; tổ chức đội ngũ cán bộ vận hành hệ thống.

5. Kinh phí thực hiện

Khái toán vốn đầu tư : 7.800,0 triệu đồng.

Nguồn vốn: Từ nguồn ngân sách nhà nước (tỉnh, huyện, xã) và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác; 

Phân cấp thực hiện: Kinh phí mua sắm thiết bị và chi thường xuyên thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bố trí triển khai thực hiện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư Pháp: Chủ trì, phối hợp với các ngành, các địa phương và các tổ chức, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung của Đề án theo đúng quy định hiện hành. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để thực hiện Đề án. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan triển khai đề án đảm bảo đúng nội dung, yêu cầu, tiến độ của đề án và báo cáo kết quả với UBND tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Thẩm tra những nội dung liên quan đến việc ứng dụng công nghệ thông tin theo nội dung Đề án.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh bố trí vốn thực hiện Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước.

4. UBND các huyện, thành, thị: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc và UBND cấp xã tham mưu, đề xuất bố trí các nguồn lực của địa phương để đầu tư cơ sở vật chất và tổ chức triển khai thực hiện đề án theo đúng quy định của pháp luật./.
	
	 KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Cúc










1

